
KHOA:
BỘ MÔN: TUẦN: 10

2
  THỨ
TIẾT

SLy2 E2.K60.Kh.9-10 SLy2 E2.K60.Kh.1-2 SLy2 E2.K60.Kh.5-6 SLy2 E2.K60.Kh.1-2 SLy2 E2.K60.Kh.7-8
Long1.4 Nga1.4 Huyền1.4 Nga1.4 Huyền1.4

YSH(ThayThế) H47.K58.Kh7-10
Mai Anh1.4

TDCB H42.K58.YS TDCB H42.K58.YS DDTT H46.K59.YS
Ngọ Anh Ngọ Anh Sinh

XBTT3 H46.K60.YS
Nga Thăng

DTH&TC H42.K58.YS DTH&TC H42.K58.YS
Dương Dương

SLy2 E2.K60.Kh.3-4 SLy2 E2.K60.Kh.7-8 SLy2 E2.K60.Kh.3-4 SLy2 E2.K60.Kh.11-12
Nga1.4 Huyền1.4 Nga1.4 Long1.4

YSH(ThayThế) H47.K58.Kh1-5
Mai Anh1.4
DDTT H46.K59.YS DDTT H46.K59.YS S.Cơ H46.K59.YS
Dương Dương Ngọ Anh

GPVĐ TTHP.K61.YS GPVĐ TTHP.K61.YS GPVĐ TTHP.K61.YS
Trang Trang Trang
YSH(ThayThế) H47.K58.Kh1-5
Mai Anh1.4

SLy2 E2.K60.Kh.13-16 SLy2 E2.K60.Kh.11-12 SLy2 E2.K60.Kh.13-16 SLy2 E2.K60.Kh.9-10
Huyền1.4 Long1.4 Huyền1.4 Long1.4
YSH(ThayThế) H47.K58.Kh7-10
Mai Anh1.4

S.Cơ H46.K59.YS
Ngọ Anh
XBTT3 H46.K60.YS
Nga Thăng

SLy2 E2.K60.Kh.5-6
Huyền1.4

Vệ Sinh VĐVCC.K61. Kh.1 Vệ Sinh VĐVCC.K61. Kh.1 Vệ Sinh VĐVCC.K61. Kh.1
Ngọ Anh1.4 Ngọ Anh1.4 Ngọ Anh1.4
Vệ Sinh VĐVCC.K61. Kh.2 Vệ Sinh VĐVCC.K61. Kh.2 Vệ Sinh VĐVCC.K61. Kh.2
Dương1.4 Dương1.4 Dương1.4
Vệ Sinh VĐVCC.K61. Kh.3 Vệ Sinh VĐVCC.K61. Kh.3 Vệ Sinh VĐVCC.K61. Kh.3
Huyền1.4 Huyền1.4 Huyền1.4

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Y SINH HỌC TDTT

2

Y SINH HỌC TDTT
TỪ NGÀY: 02/03/2026 ĐẾN NGÀY:

8H35: HỌP MẶT 
ĐẦU XUÂN

08/03/2026
HỌC KỲ:

TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Thị Việt Nga Đinh Thị Mai Anh 

3 + 4

5 + 6

Vũ Thành Long 

7 + 8

9 + 10

CÁN BỘ XẾP LỊCH

CN3 4 5 6

1 + 2

NĂM HỌC: 2025-2026
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